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[bookmark: _Toc185431869][bookmark: _Toc185433971]I. Đối sánh so sánh mục tiêu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm của Trường Đại học Vinh với Đại học Tokyo (Nhật Bản)
1.1. Mục tiêu đào tạo
Sau đây là mục tiêu đào tạo thạc sĩ Sinh học thực nghiệm giữa ĐH Vinh và ĐH Tokyo (UTokyo).
1.1.1 Đại học Vinh
Mục tiêu tổng quát: Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Sinh học Thực nghiệm cung cấp kiến thức chuyên sâu, rộng, tiên tiến về Sinh học thực nghiệm và nâng cao phẩm chất, năng lực nghiên cứu khoa học, phát triển chuyên môn cho người học nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Mục tiêu cụ thể
	PO1
	Làm chủ kiến thức về sinh học nói chung và sinh học thực nghiệm nói riêng trong các hoạt động nghề nghiệp

	PO2
	Thực hiện thành thạo các kỹ năng tư duy, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng số, kỹ năng thực nghiệm; thể hiện được đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề chuyên môn

	PO3
	Thực hành thành thạo kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp học thuật trong các hoạt động nghề nghiệp

	PO4
	Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, đánh giá các sản phẩm khoa học trong lĩnh vực Sinh học thực nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp



1.1. 2. Đại học Tokyo (UTokyo – Graduate School of Science, Department of Biological Sciences)
Mục tiêu chung 
· Bồi dưỡng học viên có thể đóng góp nguyên gốc cho tri thức về giới tự nhiên. 
· Có khả năng tự thiết kế và thực hiện nghiên cứu để trả lời các câu hỏi khoa học cụ thể. 
· Sở hữu tầm nhìn toàn cầu và kỹ năng giao tiếp xuất sắc để phổ biến kết quả nghiên cứu đẳng cấp thế giới trong và ngoài Nhật Bản. 
· Giữ chuẩn mực đạo đức cao, ý thức trách nhiệm, và có thể đảm nhận vai trò dẫn dắt trong học thuật, doanh nghiệp hoặc cơ quan công. 
Định hướng riêng của ngành Biological Sciences
· Hiểu cơ chế hiện tượng sinh học và làm rõ các quy luật phổ quát cùng nguồn gốc đa dạng của sự sống; coi trọng tiếp cận liên ngành. 
· Đào tạo qua nghiên cứu cơ bản trên phổ lĩnh vực rộng: hóa sinh, sinh học phân tử, tế bào, di truyền, tin sinh học, sinh học cấu trúc, bộ gen, phôi học, sinh lý, sinh thái, tiến hóa… 
· Hình thành nhà khoa học có thể độc lập khám phá hiện tượng sinh học chưa biết và mở ra các biên giới nghiên cứu mới. 
1.2. Đối sánh mục tiêu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm của Trường Đại học Vinh với Đại học Tokyo (Nhật Bản)
Bảng 1. Đối sánh mục tiêu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm của Trường Đại học Vinh với Đại học Tokyo (Nhật Bản)
	Khía cạnh
	ĐH Vinh
	UTokyo

	Trọng tâm chung
	Kiến thức SHTN + năng lực nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu xã hội trong bối cảnh Việt Nam
	Nghiên cứu tuyến đầu và đóng góp đẳng cấp quốc tế; dẫn dắt trong/ngoài học thuật. 

	Phương pháp & kỹ năng
	Nhấn kỹ năng số, tư duy, giải quyết vấn đề, thực nghiệm
	Nhấn nghiên cứu gốc, “hands-on” trong lab, kỹ năng công bố & truyền thông khoa học. 

	Quốc tế hóa
	Nêu “hội nhập quốc tế” ở tầm mục tiêu
	Chính sách tăng môn dạy bằng tiếng Anh, tham dự/ báo cáo hội nghị quốc tế, trao đổi quốc tế. 

	Liên kết doanh nghiệp
	Hướng ứng dụng (qua “sản phẩm khoa học”)
	Có internship để đáp ứng nhu cầu industry & public/private research sector. 

	Đạo đức
	Nhấn đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp
	Bài giảng đạo đức nghiên cứu là cấu phần chính thức. 

	Giao tiếp
	Giao tiếp học thuật
	Kỹ năng truyền thông nghiên cứu + môi trường tiếng Anh mở rộng. 

	Sản phẩm/đầu ra
	Làm sản phẩm khoa học (ý tưởng → thiết kế → triển khai → đánh giá)
	Luận văn nghiên cứu gốc, kết quả công bố quốc tế, mục tiêu lãnh đạo khoa học. 


Nhận xét: mục tiêu đào tạo thạc sĩ Sinh học thực nghiệm giữa ĐH Vinh (theo nội dung bạn cung cấp) và ĐH Tokyo – UTokyo 
Tương đồng
· Cùng hướng tới kiến thức chuyên sâu và năng lực nghiên cứu để đóng góp cho khoa học/xã hội. 
· Đều coi trọng đạo đức và giao tiếp học thuật (trình bày, phổ biến kết quả). 
Khác biệt
· Chuẩn quốc tế & có tính nguyên bản: UTokyo nhấn nghiên cứu nguyên gốc, phổ biến kết quả trong/ngoài Nhật Bản, và năng lực toàn cầu/dẫn dắt; ĐH Vinh nhấn kỹ năng số, giải quyết vấn đề và tạo “sản phẩm khoa học” gắn nhu cầu trong nước. 
· Liên ngành: UTokyo nêu rõ đào tạo trên nền liên ngành rất rộng (biochemistry, molecular/cell biology, genetics, bioinformatics, structural biology, ecology, evolution…); Vinh không nêu liên ngành trong mục tiêu (có thể thể hiện ở phần khác của CTĐT). 
· Làm việc nhóm: ĐH Vinh ghi rõ kỹ năng làm việc nhóm; UTokyo tập trung vào năng lực cá nhân dẫn dắt và truyền thông toàn cầu (không nêu riêng “teamwork” trong policy). 
Điểm mạnh – Điểm yếu của từng trường
Với Đại học Vinh, điểm mạnh là mục tiêu được cấu trúc theo năng lực rất rõ (kiến thức, kỹ năng số và thực nghiệm, giao tiếp, đạo đức, và sản phẩm khoa học). Định hướng làm ra sản phẩm theo chu trình “ý tưởng – thiết kế – triển khai – đánh giá” giúp kết nối tốt với các bài toán thực tiễn trong nước. Hạn chế là phần mục tiêu ít nêu trực tiếp yếu tố quốc tế (chưa nhấn phổ biến quốc tế, vai trò dẫn dắt toàn cầu) và thể hiện rõ tính liên ngành.
Với Đại học Tokyo, điểm mạnh nằm ở chuẩn quốc tế: yêu cầu đóng góp học thuật có tính nguyên bản, phổ biến kết quả ở phạm vi quốc tế, chuẩn mực đạo đức cao và định hướng vai trò lãnh đạo. Nền tảng liên ngành rộng trong Biological Sciences tạo điều kiện cho các đề tài tiên phong. Hạn chế là văn bản policy không nêu riêng “kỹ năng số” hay định hướng sản phẩm/ứng dụng, và yếu tố làm việc nhóm không được nhấn mạnh (dù trong phòng thí nghiệm vẫn có hoạt động nhóm).
Kết luận: hai chương trình giống nhau ở cốt lõi khi cùng hướng tới năng lực nghiên cứu, đạo đức và giao tiếp khoa học. Khác biệt về ưu tiên là Đại học Tokyo nhấn mạnh nghiên cứu có tính nguyên bản, quốc tế hóa, liên ngành và vai trò lãnh đạo, còn Đại học Vinh chú trọng kỹ năng số, giải quyết vấn đề và tạo sản phẩm khoa học gắn với bối cảnh Việt Nam. Lựa chọn phù hợp tùy mục tiêu nghề nghiệp: quốc tế hóa học thuật hay ứng dụng theo nhu cầu thị trường trong nước.
II/ Đối sánh so sánh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm của Trường Đại học Vinh với Đại học Tokyo (Nhật Bản)
[bookmark: _Toc185431445][bookmark: _Toc185431870][bookmark: _Toc185433972]Bảng 5. Đối sánh chuẩn đầu ra chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm của Trường Đại học Vinh với Đại học Tokyo (Nhật Bản)
	Nội dung chuẩn đầu ra
	Đại học Vinh
	Đại học Tokyo (Nhật Bản)
	Nhận xét

	1. Kiến thức cơ sở ngành và ngành
	PLO1.1: Vận dụng kiến thức chung về triết học, phương pháp luận nghiên cứu và cơ sở sinh học tiên tiến.
	Kiến thức nền tảng: Đào tạo lý thuyết sinh học phân tử, tế bào, hệ thống sinh học và các phương pháp nghiên cứu tiên tiến.
	Tương đồng về kiến thức nền tảng và cơ sở ngành.

	
	PLO1.2: Vận dụng kiến thức nâng cao, chuyên sâu và công nghệ hiện đại trong sinh học thực nghiệm.
	Kiến thức chuyên sâu: Làm chủ các kỹ thuật hiện đại trong sinh học phân tử, di truyền học, sinh học phát triển và sinh học hệ thống.
	Đại học Tokyo chú trọng hơn vào công nghệ sinh học.

	2. Kỹ năng, phẩm chất cá nhân và nghề nghiệp
	PLO2.1: Tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, thành thạo kỹ năng số và công nghệ.
	Kỹ năng thực nghiệm: Thành thạo các kỹ thuật nghiên cứu hiện đại và xử lý dữ liệu sinh học (tin sinh học, AI).
	Đại học Tokyo nhấn mạnh tin sinh học và AI.

	
	PLO2.2: Tôn trọng đạo đức nghiên cứu và thể hiện ý thức tự học, tự nghiên cứu.
	Đạo đức và trách nhiệm: Tuân thủ đạo đức nghiên cứu, trung thực và phát triển tư duy học thuật độc lập.
	Cả hai đều chú trọng đạo đức và trách nhiệm.

	3. Kỹ năng giao tiếp và hợp tác
	PLO3.1: Hợp tác và lãnh đạo nhóm để giải quyết các vấn đề chuyên môn.
	Hợp tác quốc tế: Tham gia nghiên cứu nhóm đa quốc gia, giao tiếp và làm việc trong môi trường quốc tế.
	Đại học Tokyo nhấn mạnh hợp tác quốc tế hơn.

	
	PLO3.2: Giao tiếp học thuật và sử dụng ngoại ngữ (bậc 4/6) phục vụ phát triển chuyên môn.
	Kỹ năng ngoại ngữ: Sử dụng tiếng Anh thành thạo để công bố nghiên cứu quốc tế và thuyết trình.
	Tương đồng, nhưng ĐH Tokyo yêu cầu tiếng Anh cao hơn.

	4. Năng lực nghiên cứu và phát triển khoa học
	PLO4.1: Phân tích bối cảnh xã hội và nghề nghiệp để định hướng nghiên cứu khoa học.
	Phân tích khoa học: Phát hiện các vấn đề khoa học và phân tích bối cảnh thực tiễn phục vụ nghiên cứu phát triển bền vững.
	Tương đồng về phân tích và định hướng nghiên cứu.

	
	PLO4.2: Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai và đánh giá các hoạt động nghiên cứu.
	Thiết kế và triển khai nghiên cứu: Làm chủ quy trình từ đề xuất ý tưởng, thiết kế thí nghiệm đến phân tích và đánh giá kết quả.
	Tương đồng về năng lực nghiên cứu toàn diện.



Nhận xét:
Điểm tương đồng: Cả hai chương trình đều tập trung vào:
· Kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong sinh học thực nghiệm.
· Phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học, từ đề xuất ý tưởng đến đánh giá kết quả nghiên cứu.
· Đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp trong hoạt động nghiên cứu.
· Kỹ năng giao tiếp học thuật và ngoại ngữ phục vụ công bố quốc tế.
Điểm khác biệt:
Trường Đại học Tokyo:
· Chú trọng mạnh hơn vào công nghệ cao, đặc biệt là tin sinh học, AI, và các công nghệ tiên tiến khác.
·  Tập trung vào hợp tác nghiên cứu quốc tế và đào tạo trong môi trường học thuật toàn cầu.
· Yêu cầu trình độ tiếng Anh cao để công bố các kết quả nghiên cứu.
Đại học Vinh:
· Nhấn mạnh khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại trong nghiên cứu thực nghiệm.
· Chú trọng đến việc phân tích bối cảnh xã hội để định hướng nghiên cứu phù hợp với thực tiễn trong nước.
· Yêu cầu ngoại ngữ ở mức bậc 4/6, vẫn đáp ứng tốt yêu cầu học thuật.
Kết luận: Cả hai chương trình đều đáp ứng tốt chuẩn đầu ra cho thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm.
Trường Đại học Tokyo có thế mạnh về:
· Công nghệ tiên tiến, tin sinh học và nghiên cứu quốc tế.
· Đào tạo trong môi trường toàn cầu hóa, hướng tới công bố quốc tế.
Đại học Vinh tập trung vào:
· Ứng dụng công nghệ phù hợp với thực tiễn trong nước.
· Định hướng nghiên cứu đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ tại Việt Nam.
III/ Đối sánh so sánh khung chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học thực nghiệm của Trường Đại học Vinh với Đại học Tokyo (Nhật Bản)
3.1. Khung chương trình
- ĐH Vinh: Tổng 60 tín chỉ: Khối chung 6 (Triết 3, Ngoại ngữ 3); Cơ sở ngành 24 (BB 12 + TC 12); Chuyên ngành 15 (BB 9 + TC 6, dạng dự án); Đề tài tốt nghiệp 15: chọn Luận văn (định hướng nghiên cứu) hoặc Thực tập & Đồ án (định hướng ứng dụng).
- UTokyo – Biological Sciences (GSS):
· Thời lượng chuẩn 2 năm; phải hoàn thành ít nhất 30 tín chỉ, học các học phần bắt buộc do khoa/ bộ môn quy định, làm và bảo vệ luận văn thạc sĩ, qua thi cuối kỳ theo hướng dẫn của GVHD. 
· Quy định cấp trường cho phép tính môn chung/ liên khoa vào tốt nghiệp, chuẩn tín chỉ tính theo giờ học; trọng tâm là nghiên cứu trong phòng thí nghiệm + seminar tùy bộ môn. 
· Bộ môn Biological Sciences công bố phạm vi đào tạo rộng (biochemistry, molecular/cell biology, genetics, bioinformatics, structural biology, ecology/evolution…). 
3.2. Bảng đối sánh khung chương trình
	Hạng mục
	ĐH Vinh
	UTokyo – Biological Sciences

	Thời lượng chuẩn
	2 năm
	2 năm, theo GSS. The University of Tokyo

	Tổng tín chỉ tốt nghiệp
	60 tín chỉ
	≥ 30 tín chỉ (tối thiểu theo quy định UTokyo). 

	Khối chung
	Triết 3 + Ngoại ngữ 3 = 6 TC
	“Compulsory subjects” do khoa/bộ môn quy định; có thể tính một số môn chung/liên khoa vào tốt nghiệp. 

	Cơ sở ngành
	24 TC (BB 12 + TC 12)
	Học phần chuyên môn do Department quy định; linh hoạt theo nhóm môn/bộ môn. 

	Chuyên ngành/Chuyên đề
	15 TC (3 môn bắt buộc dạng dự án + tự chọn theo định hướng)
	Mạnh về seminar + nghiên cứu trong lab; phạm vi lĩnh vực rộng (từ phân tử đến sinh thái/tiến hóa). 

	Học phần kết thúc (capstone)
	Luận văn 15 (NC) hoặc Thực tập & Đồ án 15 (ỨD)
	Bắt buộc luận văn thạc sĩ + viva/final exam theo điều lệ GSS. 

	Ghi chú cấu trúc
	Khung & tín chỉ cố định, minh bạch theo bảng
	Tín chỉ tối thiểu 30 cố định; cách phân bổ (môn bắt buộc, seminar, nghiên cứu) do bộ môn quy định, xem guideline từng khoa. 


 
Nhận xét
Hai chương trình đều học trong hai năm, kết hợp học phần và nghiên cứu, có cấu trúc gồm học phần chung, khối chuyên môn và học phần kết thúc bằng luận văn. Cả hai cùng hướng tới năng lực nghiên cứu, đạo đức nghề nghiệp và giao tiếp học thuật.
Khác biệt rõ nhất nằm ở cách thiết kế khung và đầu ra. Đại học Vinh quy định 60 tín chỉ với phân bổ cụ thể theo từng khối, có ba học phần chuyên ngành dạng dự án và cho phép chọn một trong hai lộ trình kết thúc: luận văn nghiên cứu hoặc thực tập kèm đồ án ứng dụng. Đại học Tokyo yêu cầu tối thiểu khoảng 30 tín chỉ, phần thời gian lớn dành cho nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và seminar do bộ môn định hướng, bắt buộc luận văn thạc sĩ, phạm vi học thuật trải từ mức phân tử đến sinh thái và tiến hóa.
Điểm mạnh của Đại học Vinh là khung tín chỉ rõ ràng, dễ theo dõi; các học phần chuyên ngành dạng dự án tạo trải nghiệm thực hành sớm; lộ trình kết thúc linh hoạt giúp phù hợp cả mục tiêu học thuật lẫn ứng dụng. Hạn chế là số lượng tín chỉ cao có thể làm giảm quỹ thời gian ngập mình trong phòng thí nghiệm, phần học phần chung tương đối gọn nên ít không gian cho các nội dung nền tảng nâng cao, và yếu tố quốc tế hóa chưa nhấn mạnh nhiều trong khung.
Điểm mạnh của Đại học Tokyo là mức linh hoạt cao để cá nhân hóa theo nhóm nghiên cứu, thời lượng lớn cho nghiên cứu giúp đào sâu luận văn, và nền tảng liên ngành rất rộng. Hạn chế là ít khuôn mẫu cố định ở cấp chương trình nên người học cần chủ động định tuyến cùng giảng viên hướng dẫn, và không có lộ trình đồ án/ứng dụng thay thế luận văn.
Tóm lại, nếu cần lộ trình có cấu trúc tín chỉ rõ ràng và lựa chọn đầu ra học thuật hoặc ứng dụng phù hợp bối cảnh trong nước, Đại học Vinh là phương án hợp lý. Nếu ưu tiên môi trường nghiên cứu tuyến đầu, linh hoạt môn học theo nhóm lab và định hướng quốc tế, Đại học Tokyo phù hợp hơn.
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